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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I   

NĂM HỌC:  2016 – 2017


Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp 


Học phần: Thiết kế điều hòa không khí 


Lớp:  ___14TN-NL______   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: _____90 phút______ (không kể thời gian phát đề)

                                         (Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3 điểm) Xác định tổn thất áp suất bằng phương pháp đồ thị  của hệ thống đường ống nước bằng sắt tráng kẽm. Dy = 125 mm tiêu chuẩn., cho biết lưu lượng nước là 30 l/s. Trên đường ống có 1 van cầu, 2 cút 450 loại tiêu chuẩn, 1 van 1 chiều kiểu lật van chuẩn, chiều dài tổng đường ống 35 m. 
Câu 2: (3 điểm) Nêu ưu và nhược điểm của hệ thống điều hòa trung tâm nước?.
Vẽ và trình bày sơ đồ nguyên lý hệ thống đường ống nước lạnh đối với hệ thống 2 ống?.
Câu 3: (4 điểm) Cho 1 văn phòng đặt tại Hà Nội có diện tích sàn 35mx15m và nhiệt độ không gian điều hòa này yêu cầu cần đạt được là 280C.
Tính toán lượng nhiệt thừa bao gồm các thành phần nhiệt tỏa từ máy móc, nhiệt tỏa từ đèn chiếu sáng, nhiệt tỏa từ người, nhiệt thẩm thấu qua nền khi cho các dữ liệu như sau:
+ Thời gian hoạt động của hệ thống từ 8 giờ sáng đến 16 giờ.
+ 6 quạt có công suất động cơ:  40 (W/quạt). Hệ số phụ tải Kpt=0,7. Trong đó có 4 quạt làm việc 4 giờ, 2 quạt còn lại làm việc 5 giờ.
+ Số lượng người trong không gian điều hòa bao gồm: 14 đàn ông trưởng thành và 10 phụ nữ ở chế độ lao động nhẹ.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
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Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp 


Học phần: Thiết kế điều hòa không khí
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      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
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	Xác định tổn thất áp suất bằng phương pháp đồ thị  của hệ thống đường ống nước bằng sắt tráng kẽm. Dy = 125 mm tiêu chuẩn (5”). cho biết lưu lượng nước là 30 l/s. Trên đường ống có 1 van cầu, 2 cút 450 loại tiêu chuẩn, 1 van 1 chiều kiểu lật van chuẩn, chiều dài tổng đường ống 35 m.

· Với  V=30 (l/s) và Dy = 125 mm. tra theo đồ thị trang 231 giáo trình TKHTĐHKK của Nguyễn Đức Lợi ta được :

 ∆p1= 380 (Pa/m). Kết quả này được phép sai lệch ±15%
Chiều dài đường ống Lô = 35m 
∆pms = 35.380 = 13300 Pa
· Chiều dài tương đương: 

+ Van cầu: 42,67 m
+ 2 cút 450 loại tiêu chuẩn: 2.1,98 = 3,96 m
+ 1 van 1 chiều kiểu lật van chuẩn: 15,24 m
Tổng chiều dài tương đương: 

Ltđ = =42,67 + 3,96 + 15,24 = 61,87 m

Tổn thất áp suất là: 

∆pcb = Ltđ. ∆p1 = 61,87.380 = 23510 Pa

Tổn thất áp suất tổng: 

∆p = ∆pcb + ∆pms  = 23510 + 13300 = 36810 Pa 

= 0,374 bar =37,576 m cột nước (Kết quả này được phép sai lệch theo tỉ lệ ±15% của tổn thất áp suất ma sát).
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	Nêu ưu và nhược điểm của hệ thống điều hòa trung tâm nước?.

Vẽ và trình bày sơ đồ nguyên lý hệ thống đường ống nước lạnh đối với hệ thống 2 ống?.

· Ưu điểm của hệ thống điều hòa trung tâm nước.

· có vòng tuần hoàn là nước nên không sợ ngộ độc hoặc tai nạn do rò rỉ môi chất lạnh ra ngoài, vì nước hoàn toàn không độc hại.

·  Có thể khống chế nhiệt ẩm trong không gian điều hòa trong từng phòng riêng rẻ, ổn định và duy trì các điều kiện vi khí hậu tốt nhất. 

· thích hợp cho các tòa nhà như các khách sạn, văn phòng hoạt động với mọi chiều cao và mọi kiểu kiến trúc, không phá vỡ cảnh quan.

· ống nước so với ống gió nhỏ hơn nhiều do đó tiết kiệm được nguyên vật liêu xây dựng.

· có khả năng xử lý độ sạch không khí cao, đáp ứng mọi yêu cầu công nghệ đề ra cả về độ sạch bụi bẩn, tạp chất và mùi.

· ít phải bảo dưỡng, sửa chữa, tuổi thọ chiller cao….

· Năng suất lạnh không bị hạn chế.

· so với hệ thống điều hòa VRV, vòng tuần hoàn môi chất lạnh đơn giản hơn nhiều nên rất dễ kiểm soát. 

· Nhược điểm của hệ thống điều hòa trung tâm nước.

· vì dùng nước làm chất tải lạnh nên về mặt nhiệt động tổn thất exergy lớn hơn….

· cần phải bố trí hệ thống lấy gió tươi cho các FCU.

· vấn đề cách nhiệt đường ống nước lạnh và cả khay nước ngưng khá phức tạp đặc biệt do đọng ẩm vì độ ẩm ở Việt Nam qua cao.

· lắp đặt khó khăn hơn, bố trí sưởi ấm mùa đông khó.

· khó tự động hóa hơn hệ VRV rất nhiều.

· đòi hỏi công nhân lành nghề, việc vận hành phức tạp hơn.

· cần định kỳ sửa chữa, bỏa dưỡng máy lạnh và các dàn FCU.
· Vẽ sơ đồ nguyên lý hệ thống đường ống nước lạnh đối với hệ thống 2 ống.
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· Nguyên lý hệ thống đường ống nước lạnh đối với hệ thống 2 ống.

Hệ thống 2 ống ( two pipe system) là hệ thống đơn giản nhất, gồm 2 ống góp mắc song song, còn các FCU mắc nối tiếp giữa 2 ống. Vào mùa hè khoog sưởi ống nồi hơi không hoạt động, chỉ có vòng tuần hoàn nước lạnh hoạt động để làm lạnh phòng. Nước lạnh được bơm qua các FCU để thu nhiệt trong không gian điều hòa thải ra ngoài qua tháp giải nhiệt. Vào mùa đông chỉ có vòng tuần hoàn nước nóng hoạt động. Nqước nóng được bơm từ nồi hơi đến cấp nhiệt cho các dàn FCU để sưởi phòng. Hệ thống này có ưu điểm là đơn giản, chi phí vật liệu nhỏ, rẻ tiền nhưng có nhược điểm là khó cần bằng áp suất bơm giữa các dàn vì nước có xu hướng chỉ đi tắc qua các dàn đặt ở gần.ở đây cần đặt các van điều chỉnh để cân bằng áp suất, chia đều nước cho các dàn.
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	Câu 3: (4 điểm) Cho 1 văn phòng đặt tại Hà Nội có diện tích sàn 35mx15m và nhiệt độ không gian điều hòa này yêu cầu cần đạt được là 280C. Tính toán lượng nhiệt thừa bao gồm các thành phần nhiệt tỏa từ máy móc, nhiệt tỏa từ đèn chiếu sáng, nhiệt tỏa từ người, nhiệt thẩm thấu qua nền khi cho các dữ liệu như sau:

+ Thời gian hoạt động của hệ thống từ 8 giờ sáng đến 16 giờ.
+ 6 quạt có công suất động cơ:  40 (W/quạt). Hệ số phụ tải Kpt=0,7. Trong đó có 4 quạt làm việc 4 giờ, 2 quạt còn lại làm việc 5 giờ.
+ Số lượng người trong không gian điều hòa bao gồm: 14 đàn ông trưởng thành và 10 phụ nữ ở chế độ lao động nhẹ.

·  Nhiệt tỏa từ máy móc Q1
-Kđt = (Ni.τi/(Ni.τ =(4.40.4+2.40.5)/(6.40.8)=0,541
-  η= ηđc.Khc=0,75.0,99=0.7425
    - Q1= (Nđc.Kpt. Kđt.(1/η-1+Kt)=
=6.40.0,7.0,541.(1/0,7425 -1+1)= 122,4 (W)
· Nhiệt tỏa từ đèn chiếu sáng Q2
- Theo tiêu chuẩn chiếu sáng 10 đến 12 W/m2 diện tích sàng. Chọn 10 W/m2 diện tích sàng.
Do đó: 35x15=525 m2 ta có:

 -  Q2= 525.10=5250  (W/m2).
· Nhiệt tỏa từ người Q3
· Q3= n.q = n1.q1+ n2.q2 =14.125 + 10.125.0,85= 2812,5 (W)
+ n1: số người đàn ông trưởng thành

+ n2: số người phụ nữ trưởng thành

· Nhiệt thẩm thấu qua nền Q11
- F1=2.2.(35+15)=200 (m2)
F2= F1-48= 152 (m2)
F3 = F1-80= 120 (m2)
F4=(35-12).(15-12)=69 (m2)
Q11 = (0,47.200+0,23.152+0,12.120+0,07.69)(35,1-28)=1052,1 (W).

· Lượng nhiệt thừa cho tất cả các thành phần trên QT
    QT=  Q1 +  Q2 +  Q3 +  Q11  = 122,4+5250 + 2812,5 + 1052,1 = 9237 W
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_______Hết_______
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